
	ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
Chuyên ngành: Luật hình sự và tội phạm học
(Dành cho NCS khóa 15 và 16)

1. Tên chuyên đề: Các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên.
Thuộc học phần:                                      Mã số: LHS01
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên: Lê Thị Sơn
Chức danh: PGS.TS.
Nơi công tác: Khoa pháp luật hình sự, Trường Đại học luật Hà Nội.
Liên hệ:   Điện thoại: 09. 03. 40.45. 87              E-mail: lesondhl@yahoo.com
3. Mục tiêu:
Về kiến thức: Nắm được kiến thức chuyên sâu về các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên qua nghiên cứu từ góc độ lý luận.
Về kĩ năng: Từ nghiên cứu so sánh qui định của pháp luật hình sự VN về các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên với quy định tương ứng của pháp luật hình sự một số nước và từ nghiên cứu thực tiễn áp dụng các biện pháp này ở VN có khả năng phát hiện những vấn đề bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng cũng như có khả năng đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp này ở VN.
4. Nội dung của chuyên đề:
I. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hình sự VN vể các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên. (trong đó đặc biệt chú ý đến việc tranh luận khoa học với các quan điểm khác nhau và xác định rõ những hạn chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật hình sự)
II. So sánh quy định của pháp luật hình sự VN về các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên với quy định tương ứng trong pháp luật hình sự của một số nước, như Liên Bang Nga, CHND Trung hoa và Thụy Điển.., qua đó nêu ra những gợi ý hoặc kinh nghiệm mà VN cần cân nhắc, tham khảo.
III. Đánh giá thực tiễn và hiệu quả áp dụng các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên ở VN.
IV. Đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định của BLHS VN về các biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội là người chưa thành niên và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp này.
5. Hình thức tổ chức dạy học:
Lí thuyết: 1 tiết
Tự nghiên cứu: 15 tiết
Seminar: 5 tiết
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Thông tin khoa học pháp lý, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, Tăng cường năng lực hệ thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam, số 1/2000.
+ Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Luật học, số 4/2002, từ trang 31 – 34.
+ Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 5/2003, từ trang 6 – 8.
+ Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10/2003, từ trang 2 – 4.
+ Hệ thống hình phạt theo BLHS Thụy Điển, Tạp chí Luật học số 7/2006, từ trang 68 – 71.
+ So sánh hệ thống hình phạt theo quy định của luật hình sự Việt Nam với hệ thống hình phạt theo quy định của luật hình sự Thụy Điển, Tạp chí Nhà nước và pháp luật 5/2007, từ trang 51 – 53.
+ Thi hành hình phạt tù đối với người bị kết án là người chưa thành niên, Tạp chí Tòa án nhân dân số 1/2007.
+ Những khía cạnh pháp lý hình sự về các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân 
                          số 13/2010, từ trang 9 - 24 và 
                          số 14/2010, từ trang 2 - 10.
+ Bàn về quyết định hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21/2010, từ trang 24 – 27.
+ Bàn về việc áp dụng hình phạt trục xuất đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21/2010, từ trang 7 – 8.
+ Nghị quyết số 01/2006 ngày 12 tháng 5 năm 2006 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS. Tạp chí Tòa án nhân dân số 11/2006, từ trang 41 - 48.  
+ Bộ luật hình sự của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Bản dịch, NXB Tư pháp, HN năm 2007. 
+ Bộ luật hình sự Liên Bang Nga, Bản dịch, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2011.
+ Bộ luật hình sự Thụy Điển, Bản dịch, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2010.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.
+ Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
+ Nghị định số 52/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy: 
   Đèn chiếu kết nối với máy tính
					











ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
Chuyên ngành: Luật hình sự và tội phạm học
(Dành cho NCS khóa 15 và 16)

1. Tên chuyên đề: Các phương pháp nghiên cứu đề tài “Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện”.
Thuộc học phần:                                            Mã số: LHS03
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên: Lê Thị Sơn
Chức danh: PGS.TS.
Nơi công tác: Khoa pháp luật hình sự, Trường Đại học luật Hà Nội.
Liên hệ:   Điện thoại: 09. 03. 40.45. 87              E-mail: lesondhl@yahoo.com
3. Mục tiêu:
Về kiến thức: Nắm được kiến thức về các phương pháp nghiên cứu cụ thể thường được áp dụng trong nghiên cứu thực nghiêm - tội phạm học và yêu cầu, ý nghĩa của việc xây dựng đề cương – kế hoạch nghiên cứu một đề tài nghiên cứu cụ thể.
Về kĩ năng: Có được kỹ năng lựa chọn và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể thích hợp vào các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thực nghiệm một đề tài nghiên cứu về “Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện” và có được kỹ năng hoàn thành đề cương – kế hoạch nghiên cứu đề tài này ở cấp độ đề tài luận án tiến sĩ là cơ sở cho việc  hoàn thành một luận án tiến sĩ.
4. Nội dung của chuyên đề:
  * Về phần lý thuyết:
I. Nội dung và ý nghĩa của từng phương pháp nghiên cứu cụ thể được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu thực nghiệm – tội phạm học.
II. Nội dung và ý nghĩa của đề cương – kế hoạch nghiên cứu một đề tài nghiên cứu thực nghiệm - tội phạm học.
  * Về phần ứng dụng các phương pháp nghiên cứu:
III. Hoàn thành đề cương nghiên cứu đề tài “Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện”. Trong đó phải thuyết minh thật rõ ràng về việc lựa chọn và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong quá trình nghiên cứu. 
IV. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu phù hợp với đề cương nghiên cứu.
5. Hình thức tổ chức dạy học:
Lí thuyết: 1 tiết
Tự nghiên cứu: 15 tiết
Seminar: 5tiết
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Thị Sơn, Về phương pháp nghiên cứu của Tội phạm học, Tạp chí luật học số 6/2011, từ tr. 38-46.
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình thống kê tư pháp, Nxb Giáo dục, Hà Nội, năm 1997, từ tr. 67-165 và từ 210-220

- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Giáo trình lý thuyết thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2006, từ tr. 73-131 và từ 203-229.
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy: 	
   Đèn chiếu kết nối với máy tính
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